	UBND TỈNH BẮC NINH
BAN QUẢN LÝ 

AN TOÀN THỰC PHẨM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /BC-BQLATTP
	Bắc Ninh, ngày        tháng 9  năm 2021


DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM 

ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM VÀ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

 (Tháng 8/2021)

Bảng 1: Danh sách các sản phẩm đăng ký bản công bố : 
	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Sản phẩm
	Số cấp
	Ngày cấp

	1. 
	Công ty cổ phần Biotin Pharma - Chi nhánh Bắc Ninh
	đường Lý Thánh Tông, khu Khả Lễ 1, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi Biosdha Hmo Pedia
	055/2021/DKSP
	06-08-21

	2. 
	Công ty cổ phần Biotin Pharma - Chi nhánh Bắc Ninh
	đường Lý Thánh Tông, khu Khả Lễ 1, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi Biosdha Hmo Growiq
	056/2021/DKSP
	06-08-21

	3. 
	Công ty cổ phần Biotin Pharma - Chi nhánh Bắc Ninh
	đường Lý Thánh Tông, khu Khả Lễ 1, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi Biosdha Hmo Baby
	057/2021/DKSP
	06-08-21

	4. 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Quân MK
	khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 18 tháng tuổi Similac gold 4
	058/2021/DKSP
	13-08-21

	5. 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Quân MK
	khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi Friso gold 2
	059/2021/DKSP
	13-08-21

	6. 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Quân MK
	khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi Friso gold 1
	060/2021/DKSP
	13-08-21


Bảng 2: Danh sách các sản phẩm tự công bố 

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Tên sản phẩm
	Ngày đăng

	1. 
	Công ty TNHH Hoàng Phúc Kinh Bắc
	Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Đế bánh tart trứng Y1207
	02.08.2021

	2. 
	Công ty TNHH Hoàng Phúc Kinh Bắc
	Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Đế bánh tart trứng cao cấp
	02.08.2021

	3. 
	Công ty TNHH Hoàng Phúc Kinh Bắc
	Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Bánh donut đông lạnh nhanh
	02.08.2021

	4. 
	Công ty TNHH Hoàng Phúc Kinh Bắc
	Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Bánh sừng bò trứng chảy
	02.08.2021

	5. 
	Công ty TNHH Hoàng Phúc Kinh Bắc
	Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Kem trứng
	02.08.2021

	6. 
	Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Đông Nam Á
	Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Nước chấm ngon An Lợi
	02.08.2021

	7. 
	Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Đông Nam Á
	Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Nước mắm ngon Ashimi cá cơm
	02.08.2021

	8. 
	Công ty cổ phần thực phẩm Farina
	Cụm công nghiệp Hà Mãn- Trí Quả, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Đường trắng tinh luyện- EPX (White refined sugar)
	03.08.2021

	9. 
	Công ty cổ phần thực phẩm Farina
	Cụm công nghiệp Hà Mãn- Trí Quả, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Nguyên liệu thực phẩm: Cona- Bột trộn sẵn bánh mì Hàn Quốc (Korean Bread Mix)
	03.08.2021

	10. 
	Công ty cổ phần thực phẩm Farina
	Cụm công nghiệp Hà Mãn- Trí Quả, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Đường trắng tinh luyện (White refined sugar)
	04.08.2021

	11. 
	Công ty dược phẩm và thương mại Thành Công- Trách nhiệm hữu hạn
	Km6+200, Quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Collagen 9x
	04.08.2021

	12. 
	Hộ kinh doanh Nguyễn Năng Minh- Cơ sở sản xuất nước Minh Hạnh
	Thôn Chi Long, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Nước uống đóng bình Bắc Á
	11.08.2021

	13. 
	Công ty TNHH thực phẩm Bành Trình
	thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Vỏ ruột heo muối Salted natural hog casings
	11.08.2021

	14. 
	An Phước
	Trung Bạn, Đông Thọ, Yên phong, Bắc Ninh
	Đông trùng hạ thảo An Phước
	11.08.2021

	15. 
	Công ty dược phẩm và thương mại Thành Công- Trách nhiệm hữu hạn
	Km6+200, Quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Cốc nhựa PP
	11.08.2021

	16. 
	Công ty dược phẩm và thương mại Thành Công- Trách nhiệm hữu hạn
	Km6+200, Quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Lọ nhựa PE
	11.08.2021

	17. 
	Công ty dược phẩm và thương mại Thành Công- Trách nhiệm hữu hạn
	Km6+200, Quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Lọ nhựa PP
	11.08.2021

	18. 
	Công ty dược phẩm và thương mại Thành Công- Trách nhiệm hữu hạn
	Km6+200, Quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Nắp nhựa PE
	11.08.2021

	19. 
	Công ty dược phẩm và thương mại Thành Công- Trách nhiệm hữu hạn
	Km6+200, Quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Nắp nhựa PP
	11.08.2021

	20. 
	Công ty dược phẩm và thương mại Thành Công- Trách nhiệm hữu hạn
	Km6+200, Quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Lọ nhựa PET
	11.08.2021

	21. 
	Công ty TNHH sản xuất Tân Thảo Dược Nam Hoa
	Tổ dân phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Thực phẩm bổ sung Vương phế tâm an
	19.08.2021

	22. 
	Công ty TNHH sản xuất Tân Thảo Dược Nam Hoa
	Tổ dân phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Thực phẩm bổ sung An đường huyết vip
	19.08.2021

	23. 
	Chi nhánh công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina
	Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Bánh Snack O'star vị phô mai trứng muối
	19.08.2021

	24. 
	Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam
	Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh: KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
	Nitrous Oxide- nhãn hiệu V-whip supreme
	19.08.2021

	25. 
	Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam
	CL4-CL28 khu Bãi Lán, Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Thịt xào mắm ruốc PTK
	19.08.2021

	26. 
	Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam
	CL4-CL28 khu Bãi Lán, Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Heo khô sợi PTK
	19.08.2021

	27. 
	Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam
	CL4-CL28 khu Bãi Lán, Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Mắm tép chưng thịt PTK
	19.08.2021

	28. 
	Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam
	CL4-CL28 khu Bãi Lán, Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Trâu khô sợi PTK
	19.08.2021

	29. 
	Hộ kinh doanh Nguyễn Vân Luyện
	Thôn Mao Dộc, xã Phương Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
	Nước uống tinh khiết Suối Hoa
	19.08.2021

	30. 
	Hộ kinh doanh Nguyễn Vân Luyện
	Thôn Mao Dộc, xã Phương Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
	Đá sạch Suối Hoa
	19.08.2021

	31. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Giò tai
	19.08.2021

	32. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Giò xào
	19.08.2021

	33. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Mọc gà viên
	19.08.2021

	34. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Giò lụa
	19.08.2021

	35. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Chả cá
	19.08.2021

	36. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Chả lụa
	19.08.2021

	37. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Mọc lợn viên
	19.08.2021

	38. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Giò gà
	19.08.2021

	39. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Giò bò
	19.08.2021

	40. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Chả mực
	19.08.2021

	41. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Giò cá
	19.08.2021

	42. 
	Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Khang Vinh - Địa điểm kinh doanh
	thôn Xuân Cai (NR Nguyễn Thị Hiền), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Chả gà
	19.08.2021

	43. 
	Công ty cổ phần hóa chất thực phẩm Châu Á
	Số 31 đường 11, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Phụ gia thực phẩm Prime phosphat Plus
	25.08.2021

	44. 
	Công ty cổ phần hóa chất thực phẩm Châu Á
	Số 31 đường 11, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Phụ gia thực phẩm Prime phosphate
	25.08.2021

	45. 
	Chi nhánh công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina
	Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Thực phẩm bổ sung- Bánh ăn sáng C'est Bon sợi thịt gà sốt kem trứng Lava
	25.08.2021

	46. 
	Chi nhánh công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina
	Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Bánh Chocopie sữa chua Yogurt
	25.08.2021

	47. 
	Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long tại Bắc Ninh
	Lô D cụm công nghiệp đa nghề Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Bao bì phức hợp OPP/CPP
	25.08.2021

	48. 
	Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long tại Bắc Ninh
	Lô D cụm công nghiệp đa nghề Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Bao bì phức hợp PA/PE
	25.08.2021

	49. 
	Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long tại Bắc Ninh
	Lô D cụm công nghiệp đa nghề Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Bao bì phức hợp OPP/MCPP
	25.08.2021

	50. 
	Công ty TNHH sản xuất Tân Thảo Dược Nam Hoa
	Tổ dân phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Thực phẩm bố sung Dương Ngọc Nữ
	31.08.2021

	51. 
	Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tuấn Kiệt
	Thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Nước uống tinh khiết Media
	31.08.2021


	Nơi nhận: 
- Cục ATTP (để b/c);
- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban;

- Phòng Thanh tra; Các Đội TTr – QLATTP;
- Trang thông tin điện tử của BQLATTP;
- Lưu NV, VT.
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